
Số 176 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, Thành phố Tân An, Long An 82118
Điện thoại: (0272) 3581116 – 3581115 – 3581282; Email: bvttlongan@longan.gov.vn 

SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN
BỆNH VIỆN TÂM THẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /BVTT-KD
Vv yêu cầu báo giá

Long An, ngày         tháng 10  năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Tâm Thần Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Vật tư y 

tế - hóa chất năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm Thần Long An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

 Nơi nhận: khoa Dược

 Địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình – Phường 3 – Thành phố Tân An – Long An

 Điện thoại : 0272 3551 883 - 0272 3581 115 

 Fax :  02723 581 282

 E-mail: kdbvttla@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

 Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 176 Nguyễn Thái Bình – Phường 3 – Thành phố 

Tân An – Long An

 Nhận qua email: kdbvttla@gmail.com;

 Nhận qua Fax: 02723 581 282;

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 10 năm 2023 đến trước 

17h ngày 08 tháng 11 năm 2023;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày , kể từ ngày 24 tháng 10 

năm 2023;

mailto:bvttlongan@longan.gov.vn
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II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế - hóa chất:

STT Danh mục

Mô tả yêu cầu về 

tính năng, thông số 

kỹ thuật và các 

thông tin liên quan 

về kỹ thuật

Số 

lượng/khối 

lượng

Đơn vị 

tính

1
Băng keo vải 

(Urgosyval) 
2.5cm x 5m 200 Cuộn

2 Băng keo hấp chỉ thị 
nhiệt 1cm x 50m 10 Cuộn

3 Băng keo cá nhân 1.000 Miếng

4 Bơm tiêm sử dụng 1 lần 
1ml 

Bơm tiêm nhựa liền 

cỡ kim 26G x1/2, sắc 

nhọn. Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy sau khi 

sử dụng.

kim 26G x1/2

100 Cây

5
Bơm tiêm sử dụng 1 lần 

3ml

Bơm tiêm nhựa liền 

cỡ kim 23G, sắc 

nhọn. Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy sau khi 

sử dụng.

kim 23G x1

20.000 Cây

6
Bơm tiêm sử dụng 1 lần 

5ml

Bơm tiêm nhựa liền 

cỡ kim 23G, sắc 

nhọn. Pít tông có khía 

2.000 Cây
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STT Danh mục

Mô tả yêu cầu về 

tính năng, thông số 

kỹ thuật và các 

thông tin liên quan 

về kỹ thuật

Số 

lượng/khối 

lượng

Đơn vị 

tính

bẻ gãy để hủy sau khi 

sử dụng.

kim 23G x1

7
Bơm tiêm sử dụng 1 lần 

10ml

Bơm tiêm nhựa liền 

cỡ kim 25G, sắc 

nhọn. Pít tông có khía 

bẻ gãy để hủy sau khi 

sử dụng.

kim 25G x1

1.000 Cây

8 Bowie Dick Test 400 Test

9 Bông Y tế thấm nước Bông gòn y tế 10 Kg

10
Kim luồn tĩnh mạch 22G

Catheter số 22G

Bộ kim cánh bướm, 

cỡ 23G, 25G. Dây 

dẫn bằng chất liệu 

nhựa nguyên sinh 

PVC, dài ≥30cm, 

không DEHP. Kim 

bằng vật liệu thép 

không gỉ, đầu kim sắc 

nhọn, vát 3 cạnh, 

không có gờ, có nắp 

1000 Cây
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STT Danh mục

Mô tả yêu cầu về 

tính năng, thông số 

kỹ thuật và các 

thông tin liên quan 

về kỹ thuật

Số 

lượng/khối 

lượng

Đơn vị 

tính

chụp

11
Kim rút thuốc số 18x1 

1/2

Kim các số, Vỉ đựng 

kim có chỉ thị màu 

phân biệt các cỡ kim. 

Đạt tiêu chuẩn CE, 

ISO 13485

1.000 Cây

12 Cup sinh hóa loại nhỏ nhựa đục 2000 Gói

13
Dây hút nhớt số 16 có 

khóa
50 Sợi

14 Dây Garo 50 Sợi

15 Dây thở oxy 2 mũi lớn 100 Sợi

16 Dây truyền dịch 1.000 Sợi

17 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng 200 Que

18 Folley 2 nhánh số 16 20 Sợi

19
Gạc đắp vết thương 

8*12
1.000 Miếng 

20 Găng khám S 16.000 Đôi

21 Găng khám M 2.000 Đôi
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STT Danh mục

Mô tả yêu cầu về 

tính năng, thông số 

kỹ thuật và các 

thông tin liên quan 

về kỹ thuật

Số 

lượng/khối 

lượng

Đơn vị 

tính

22 Găng tay tiệt trùng  số 7 100 Đôi

23 Giấy điện tim 58/20 20 Cuộn

24 Giấy điện tim 60*30 20 Cuộn

25 Giấy thấm y tế 10 Kg

26
Gòn cắt 3x3cm không vô 

trùng
10 Gói

27 Khẩu trang y tế  10.000 Cái

28 Ồng nghiệm Edta 1.000 Ống

29 Ống nghiệm Heparin 1.000 Ống

30
Que thữ nước tiểu 11 

thông số
200 Que

31 Gel siêu âm 10 Lít 

32 Anios' Clean excel D 10 Lít 

33 Cloramin B 20 Kg

34 Germisep 2,5g 100 Viên

35 Dung dịch rữa tay nhanh 400 Lít

36 Nước tẩy Javel 10% 600 Kg
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STT Danh mục

Mô tả yêu cầu về 

tính năng, thông số 

kỹ thuật và các 

thông tin liên quan 

về kỹ thuật

Số 

lượng/khối 

lượng

Đơn vị 

tính

37
Test thử áp suất gói  

dụng cụ 
1243A-3M 1.000 Miếng

38 Túi nưới tiểu có dây 50 Túi

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản 

thiết bị y tế: 

 Địa điểm cung cấp: khoa Dược (176 Nguyễn Thái Bình – Phường 3 – Thành 

phố Tân An – Long An)

 Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm cung cấp, bao gồm cả bảo hiểm do 

nhà cung cấp thực hiện, các chi phí liên quan được tính trong giá chào giá;

 Việc đóng gói, bảo quản vật tư y tế - hóa chất: Theo quy định của nhà sản 

xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2023

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

 Tạm ứng: Không tạm ứng.

 Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản.

 Điều kiện thanh toán: Hàng hóa được xem là đủ điều kiện thanh toán khi đã 

được giao hàng cho Chủ đầu tư, được kiểm tra và được cung cấp đầy đủ hóa đơn, 

chứng từ hợp lệ.

 Thời hạn thanh toán: trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận hàng và đầy đủ 

hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

 Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng: Việt Nam đồng (VNĐ).
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5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Tổ NTT(Website bệnh viện);
- Lưu VT, KD. N03.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Luân Em
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